
DANH SÁCH ĐIỂM DANH SINH VIÊN
Lớp học: 022100202702 - 20C6-CNÔ2 Đợt: HK1 (2021 - 2022)

Môn học phần: 0221002027 - Tiếng Anh 1 Năm học: 2021-2022

Ngành: Công nghệ ô tô Bậc đào tạo: Cao đẳng

Chuyên ngành: Công nghệ ô tô  Loại đào tạo: Chất lượng cao TTTN Nhật

ST
T Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Nhóm

1 20002898 Nguyễn Chí Bình 20C6-CNÔ2
2 20002345 Nguyễn Sơn Bình 20C6-CNÔ2
3 20003309 Nguyễn Thái Bình 20C6-CNÔ2
4 20004011 Bùi Trọng Dũng 20C6-CNÔ2
5 20002722 Đặng Văn Duy 20C6-CNÔ2
6 20004018 Đặng Văn Hải 20C6-CNÔ2
7 20002746 Đỗ Văn Huy 20C6-CNÔ2
8 20004238 Nguyễn Huỳnh Huy 20C6-CNÔ2
9 20003194 Đặng Hoàng Kha 20C6-CNÔ2
10 20002831 Nguyễn Đức Khang 20C6-CNÔ2
11 20001481 Đỗ Minh Khánh 20C6-CNÔ2 Nghĩ luôn 
12 20002209 Phạm Vĩnh Khánh 20C6-CNÔ2
13 20002895 Nguyễn Thanh Lam 20C6-CNÔ2
14 20000377 Tô Ngọc Lâm 20C6-CNÔ2
15 20004367 Phạm Ngọc Nhân 20C6-CNÔ2
16 20003623 Nguyễn Anh Nhất 20C6-CNÔ2
17 20004064 Mai Văn Nhật 20C6-CNÔ2
18 20003131 Huỳnh Hồng Bảo Phát 20C6-CNÔ2
19 20003750 Nguyễn Thanh Phiên 20C6-CNÔ2
20 20003567 Thiều Hoàng Phong 20C6-CNÔ2
21 20000285 Đỗ Đức Quang 20C6-CNÔ2
22 20003631 Trần Thanh Sơn 20C6-CNÔ2
23 20002894 Nguyễn Thành Tâm 20C6-CNÔ2
24 20004032 Nguyễn Nhật Tân 20C6-CNÔ2
25 20003162 Nguyễn Gia Thành 20C6-CNÔ2
26 20003185 Phan Nguyễn Ngọc Tiến 20C6-CNÔ2
27 20003457 Lê Thái Nhựt Trường 20C6-CNÔ2
28 20003831 Huỳnh Anh Tuấn 20C6-CNÔ2

Sĩ số: 28 TP. HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2021
Trưởng khoa


